
THẦN CHÚ CỦA  21 VỊ ĐỘ MẪU 
 
Dịch âm Phạn Hán: HUYỀN THANH 
 
1_Tốc Dũng Cứu Độ Mẫu (OṂ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  BHODHI-CITTA (?bodhi-citta)  SVĀHĀ  
 
2_Bách thu Lãng Nguyệt Mẫu (TĀ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  PRAJÑA  HRĪṂ  HRĪṂ  SVĀHĀ  



3_Kim Sắc Cứu Độ Mẫu (RE) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  MAHĀ-PUṆYE  SVĀHĀ   
 
4_Đỉnh Kế Tôn Thắng Mẫu (TU) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  ĀYURA-DĀDE (?Āyurdāde) BHRUṂ  

SVĀHĀ 
 



5_Hồng Thanh Cứu Độ Mẫu (TĀ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  KURUKULLE  NṚJA  SVĀHĀ 
 
6_Thắng Tam Giới Độ Mẫu (RE) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  SARVA  VIGANNA (?Vighnaṃ) VAṂ  HŪṂ  

PHAṬAḤ  (?Phaṭ) SVĀHĀ 
 



7_Phá Địch Cứu Độ Mẫu (TU) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  VAJRA  TAKA  HANA  LICA  PHAṬAḤ 
(?Phaṭ) SVĀHĀ 

 
8_Phá Ma Cứu Độ Mẫu (RE) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  DAHA  PACA  HŪṂ  PHAṬAḤ (?Phaṭ) 
SVĀHĀ 

 



 
9_Thắng Nhiếp Thọ Độ Mẫu (SVĀ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  DĀNA-TRAYA  SVĀHĀ 
 
10_Trừ Ưu Cứu Độ Mẫu (SA) 
 

 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  LOKA-PĀŚAṂ  KURU  SVĀHĀ 
 



 
11_Giải Ách Cứu Độ Mẫu (HĀ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  MAMA  VASU  PUṢṬIṂ  KURU  SVĀHĀ 
 
12_Cát Tường Cứu Độ Mẫu (A) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  HŪṂ  HŪṂ  HAṂ  ŚAṂ  GANNA  PHAṬAḤ 
(?Phaṭ) SVĀHĀ 

 



13_Liệt Hỏa Cứu Độ Mẫu (BRU) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  VAJRA-JVALA  PHAṬA   PHAṬAḤ (?Phaṭ  
phaṭ) RAKṢA  RAKṢAḤ  SVĀHĀ 

 
14_Thủ Án Đại Địa Mẫu (A) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  HŪṂ  HŪṂ  HAṂ  ŚAṂ  HRĪ GANNA  
PHAṬAḤ  (?Phaṭ)  SVĀHĀ 

 



15_Lạc Thiện Tịch Tĩnh Mẫu (ṆI) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  SARVA  PĀPAṂ  GATE  GATE  SVĀHĀ 
 
16_Trừ Tham Cứu Độ Mẫu (E) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  TRAṂ  DUTINI  TRADU  PHAṬAḤ (?Phaṭ)  
SVĀHĀ 

 



17_Thành Lạc Cứu Độ Mẫu (ŚA) 
 

 
 

OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  HŪṂ  HŪṂ  VAṂ  HOḤ  SVĀHĀ 
 
18_Thắng Lợi Cứu Độ Mẫu (KI) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  SARVA  VITĀRA (?Vetāla)  PHAṬAḤ  

(?Phaṭ)  SVĀHĀ 
 
 



19_Diệt Khổ Cứu Độ Mẫu (JA) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬA  PHAṬA (?Phaṭ  phaṭ) 

RAKṢA  RAKṢA  MA (?Māṃ) SVĀHĀ 
 
20_Nhật Nguyệt Quảng Viên Mẫu (CE) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  NĀMA  TĀRE  MANO  HARA  HŪṂ  HARA  

SVĀHĀ 
 



21_Viên Mãn Độ Mẫu (TAṂ) 
 

 
 
OṂ  TĀRE  TUTTĀRE  TURE  MURI  CYAI-CHE  BHRŪṂ  NṚJA  SVĀHĀ 
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